Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự án: Trường THCS Mỹ Hội.

- Tên gói thầu: Thiết bị (Phục vụ giảng dạy và học tập).

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, địa chỉ: Số 279, Đường Nguyễn Chí Công, Khu 1, Xã Cái Bè, Tỉnh Đồng Tháp.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

- Tuỳ chọn mua thêm: Không.

- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không đề xuất.

- Địa điểm thực hiện gói thầu: Xã Hội Cư, Tỉnh Đồng Tháp.

          * Ghi chú: 

          - Thuế VAT trong đơn giá tính 10%. Khi thanh toán-quyết toán công trình tùy vào thời điểm khối lượng thực tế thi công hoàn thành sẽ áp dụng mức thuế VAT theo qui định hiện hành. Do đó khi tham gia đề xuấtdự thầu nhà thầu phải dự với mức thuế suất là 10%.

          - Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh dùng để xem xét, phê duyệt khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng (ngoài phạm vi thiết kế bản vẽ thi công (nếu có). Giá gói thầu trong hồ sơ yêu cầu mời thầu không bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh).

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

- Tất cả thiết bị thuộc gói thầu là hàng mới 100%, còn nguyên đai nguyên kiện, không đơn chiếc từng bộ phận do nhiều hãng sản xuất ghép lại, được sản xuất từ năm 2025 trở lại đây, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. 

- Phải có các biện pháp đảm bảo chất lượng của hàng hóa trong quá trình vận chuyển và lắp đặt tại công trình. Chủ đầu tư có quyền khước từ các loại hàng hóa, thiết bị không nguyên vẹn, không đảm bảo chất lượng.

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ catalogue (hình ảnh) (có thể được viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt), ghi rõ các tính năng, thông số kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất để chứng minh tính đáp ứng về các thông số kỹ thuật của các hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT.

+ Trong trường hợp Chủ đầu tư thấy cần làm rõ, xác minh thông tin các yếu tố trong tài liệu hàng hóa của nhà thầu chào thì sẽ đề nghị nhà thầu cung cấp tài liệu hàng hóa (catalogue, tài liệu chi tiết về phần mềm...) có xác nhận của hãng sản xuất, trong trường hợp nhà thầu không cung cấp tài liệu có xác nhận của hãng sản xuất thì phải cung cấp link được công bố rộng rãi trên website của hãng sản xuất đề truy vấn/xác minh thông tin về hàng hóa. Trong trường hợp có sự sai khác giữa Catalogue và link truy vấn trên website thì Tổ chuyên gia sẽ căn cứ các dữ liệu trên website làm cơ sở đánh giá.

- Nhà thầu có cam kết sản phẩm chưa có thông báo của hãng về việc thay thế dòng sản phẩm này, chưa có thông báo dừng hỗ trợ sản phẩm từ phía nhà sản xuất tính đến thời điểm nộp E-HSDT. 

- Bản sao có xác nhận của đơn vị trực tiếp nhập khẩu hoặc bản sao y công chứng đối với các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá; Giấy chứng nhận chất lượng hàng hoá (CQ) do chính hãng sản xuất cung cấp; tờ khai hải quan, packing list, vận đơn. 

- Thông số kỹ thuật hàng hóa phải đáp ứng toàn bộ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc có thông số kỹ thuật ưu việt hơn yêu cầu (đặc tính thống số kỹ thuật của E-HSMT là yêu cầu tối thiểu). Đối với những sản phẩm có thông số kỹ thuật ưu việt hơn yêu cầu, nhà thầu phải trình bày hợp lý về tính năng ưu việt hơn.

Nhà thầu phải kê khai thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị dự thầu tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây (hoặc có thông số kỹ thuật ưu việt hơn):

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản

	I
	PHÒNG HỌC
	 
	 

	1
	Bàn giáo viên 3 vách có 2 hộc kéo: KT: 600x1200x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 17mm, vách mặt trước, vách hông + ngăn hộc làm bằng ván gỗ dày 8mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	2
	Bàn học sinh THCS 2 chỗ ngồi: KT: 450x1200x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 17mm, vách mặt trước, vách hông + ngăn hộc làm bằng ván gỗ dày 8mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	3
	Ghế đay giáo viên: KT: 380x380x880. Khung sườn làm bằng gỗ Căm xe. Mặt ghế, tựa ghế làm bằng gỗ Gõ đỏ dày 8mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	4
	Ghế đay học sinh THCS: KT: 360x360x850. Khung sườn làm bằng gỗ Thao lao. Mặt ghế dày 12, tựa ghế dày 8mm làm bằng ván gỗ Thao lao . Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	5
	Bảng trượt ngang nguyên khối kích thước (3.600x1.220)mm (± 5%)
- Năm sản xuất: 2024, hàng mới 100% chưa qua sử dụng
Hệ thống trượt gồm 2 thanh ray: 1 ray trên và 1 ray dưới được làm bằng hợp kim nhôm đúc nguyên khối với thiết kế đặc biệt thanh gọn, chắc chắn, tích hợp giữa hệ trượt và khung bảng tạo thành một kết cấu hoàn chỉnh. Hệ khung trượt và khung nhôm bao quanh bảng được sơn tĩnh điện chống xước màu ghi xám dài 3.6m lắp đua ra bên ngoài màn hình tương tác thông minh.
-  Khung nhôm chuyên dụng bằng nhôm dày 1mm được  sơn tĩnh điện sần màu ghi xám vững trãi, chống xước, chống oxy hóa, siêu bền, kiểu dáng hiện đại. Kích thước tổng thể khung nhôm: 39.6 x26.4 x1mm
- Hậu bảng dày 20 mm được gia cường bởi 2 lớp cốt: cốt nhựa 5mm + cốt dạng tổ ong dày 15mm giúp cho bảng được tăng thêm độ chịu lực, chắc chắn và chống rung tuyệt đối
+ Lớp 1 gồm:  2 bảng từ xanh chống loá có dòng kẻ mờ 5x5cm, kích thước 900x1200mm khung nhôm đồng màu ray, gắn cố định trên ray
+ Lớp 2 gồm: 2 bảng từ xanh chống loá có dòng kẻ mờ 5x5cm, kích thước 900x1200mm khung nhôm đồng màu ray, trượt trên ray. Cạnh trong của hai bảng trượt dùng nẹp nhôm chuyên dụng giúp hai bảng gần như liền khối khi gặp nhau, giúp giáo viên dễ dàng viết tràn từ bảng này sang bảng kia.
- Khoảng hở tivi lọt lòng: 1160x1780mm
- Con sơn tăng chỉnh chiều dài từ 140-190mm
Sản phẩm đạt chứng chỉ ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 
	Cái
	Mositech SS03, Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	6
	Tivi 65 inch: Độ phân giải 4K gấp 4 lần Full HD kết nối mạng: LAN, Wifi + Khung treo + dây HDMI L=9,5m. 
- Kích thước 65 inch, công nghệ D-LED (hỗ trợ Dimming)
- Độ phân giải 4K UHD: 3840 x 2160, tỉ lệ: 16:9
- Tích hợp bộ truyền hình số DVB-T2
- Góc nhìn ngang 178 độ, dọc: 178 độ
- Độ sáng tấm nền thực tế: 300 cd/m2
- Độ tương phản: 5.000 : 1; hỗ trợ chế độ tương phản động
- Số lượng màu hiển thị: 1.07 tỷ màu
- Thời gian đáp ứng: 5ms
- Cổng kết nối tiêu chuẩn: Tivi, HDMI 2.0, HDMI 2.0 (eARC), HDMI (UART); CVBS, CVBS/YPbPr/ Audio (L/R), USB (2), Headphone/ EarPhone (Jack 3.5mm), LAN (RJ-45),  Audio Digital/COAX out, RS-232
- Bo mạch chủ hỗ trợ sẵn DVB-S2, AV-In 2 (có thể mở rộng trong tương lai tuỳ theo nhu cầu)
- Tích hợp Wifi thế hệ 6, 2 băng tần (2.4GHz + 5GHz)+ Bluetooth 5.1
- Ứng dụng tivi phổ biến: MyTV, NetFlix, VTVCabON, Youtube, Youtube KIDs, ZingTV, FPT Play, ClipTV
- Loa tích hợp: 60W 
- Tích hợp Android 13 Ultra HD, Bộ xử lý QuadCore Cortex A55 (1.9GHz), RAM  2GB (vật lý), Flash 32GB (không SWAP)
- Tính năng thông minh
  + Tích hợp trên firmware phần mềm quản trị nội dung hiển thị từ xa CNK thông qua giải pháp Cloud phù hợp cho ban quản trị gởi thông báo từ xa đến các đơn vị; hỗ trợ tiếng việt (có chứng nhận của cục SHTT)
  + Tích hợp trên firmware phần mềm tắt tivi từ xa thông qua cloud TGS
  + Cho phép ứng dụng signage tự khởi tạo.
  + Tính năng đặc biệt: Khoá ứng dụng, khoá menu, khoá bàn phím, USB hỗ trợ phát lại video, hình ảnh;
- Hình ảnh: hỗ trợ 4k, HDR10
- Ngôn ngữ: đa ngôn ngữ có Tiếng Việt/ Tiếng Anh
- Nhiệt độ: -10℃ - 45℃
- Nguồn: độc lập; điện áp: 100-240V - 50/60Hz
- Tuổi thọ: 60.000 giờ
- Công suất nguồn:  250W
- Công suất tiêu thụ trung bình: 92W
- Phụ kiện: remote, pin, HDSD
- Lắp đặt: Bộ giá treo tivi, dây cấp nguồn, Dây HDMI, dây tín hiệu, ống nhựa, CB, ổ cắm…thi công hoàn chỉnh.
- Sản phẩm được sản xuất từ những nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO 27001, tiêu chuẩn theo QCVN 54:2020, QCVN 65:2021.
	Cái
	Arirang 65UN11 hoặc tương đương

	7
	Tủ thiết bị:  Kích thước 1,2m x 1,75m x 0,45m. Ván, khung gỗ Thao lao. Sơn PU
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	II
	PHÒNG HỌC BỘ MÔN KHXH
	 
	 

	1
	Bàn giáo viên 3 vách có 2 hộc kéo: KT: 600x1200x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 17mm, vách mặt trước, vách hông + ngăn hộc làm bằng ván gỗ dày 8mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	2
	Bàn học sinh THCS 2 chỗ ngồi: KT: 450x1200x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 17mm, vách mặt trước, vách hông + ngăn hộc làm bằng ván gỗ dày 8mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	3
	Ghế đay giáo viên: KT: 380x380x880. Khung sườn làm bằng gỗ Căm xe. Mặt ghế, tựa ghế làm bằng gỗ Gõ đỏ dày 8mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	4
	Ghế đay học sinh THCS: KT: 360x360x850. Khung sườn làm bằng gỗ Thao lao. Mặt ghế dày 12, tựa ghế dày 8mm làm bằng ván gỗ Thao lao . Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	5
	Bảng viết phấn: KT: 3600x1225. Khung nhôm 4 góc bọc nhựa, tấm lót panel nhựa, mặt bảng bằng thép nhập Hàn Quốc có dòng kẻ mờ chống lóa, dể viết, dể xóa, có gờ phấn chạy suốt.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	6
	Tivi 65 inch: Độ phân giải 4K gấp 4 lần Full HD kết nối mạng: LAN, Wifi + Khung treo + dây HDMI L=9,5m. 
- Kích thước 65 inch, công nghệ D-LED (hỗ trợ Dimming)
- Độ phân giải 4K UHD: 3840 x 2160, tỉ lệ: 16:9
- Tích hợp bộ truyền hình số DVB-T2
- Góc nhìn ngang 178 độ, dọc: 178 độ
- Độ sáng tấm nền thực tế: 300 cd/m2
- Độ tương phản: 5.000 : 1; hỗ trợ chế độ tương phản động
- Số lượng màu hiển thị: 1.07 tỷ màu
- Thời gian đáp ứng: 5ms
- Cổng kết nối tiêu chuẩn: Tivi, HDMI 2.0, HDMI 2.0 (eARC), HDMI (UART); CVBS, CVBS/YPbPr/ Audio (L/R), USB (2), Headphone/ EarPhone (Jack 3.5mm), LAN (RJ-45),  Audio Digital/COAX out, RS-232
- Bo mạch chủ hỗ trợ sẵn DVB-S2, AV-In 2 (có thể mở rộng trong tương lai tuỳ theo nhu cầu)
- Tích hợp Wifi thế hệ 6, 2 băng tần (2.4GHz + 5GHz)+ Bluetooth 5.1
- Ứng dụng tivi phổ biến: MyTV, NetFlix, VTVCabON, Youtube, Youtube KIDs, ZingTV, FPT Play, ClipTV
- Loa tích hợp: 60W 
- Tích hợp Android 13 Ultra HD, Bộ xử lý QuadCore Cortex A55 (1.9GHz), RAM  2GB (vật lý), Flash 32GB (không SWAP)
- Tính năng thông minh
  + Tích hợp trên firmware phần mềm quản trị nội dung hiển thị từ xa CNK thông qua giải pháp Cloud phù hợp cho ban quản trị gởi thông báo từ xa đến các đơn vị; hỗ trợ tiếng việt (có chứng nhận của cục SHTT)
  + Tích hợp trên firmware phần mềm tắt tivi từ xa thông qua cloud TGS
  + Cho phép ứng dụng signage tự khởi tạo.
  + Tính năng đặc biệt: Khoá ứng dụng, khoá menu, khoá bàn phím, USB hỗ trợ phát lại video, hình ảnh;
- Hình ảnh: hỗ trợ 4k, HDR10
- Ngôn ngữ: đa ngôn ngữ có Tiếng Việt/ Tiếng Anh
- Nhiệt độ: -10℃ - 45℃
- Nguồn: độc lập; điện áp: 100-240V - 50/60Hz
- Tuổi thọ: 60.000 giờ
- Công suất nguồn:  250W
- Công suất tiêu thụ trung bình: 92W
- Phụ kiện: remote, pin, HDSD
- Lắp đặt: Bộ giá treo tivi, dây cấp nguồn, Dây HDMI, dây tín hiệu, ống nhựa, CB, ổ cắm…thi công hoàn chỉnh.
- Sản phẩm được sản xuất từ những nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO 27001, tiêu chuẩn theo QCVN 54:2020, QCVN 65:2021.
	Cái
	Sharp 4T-C65HJ6000X hoặc tương đương

	7
	Tủ thiết bị:  Kích thước 1,2m x 1,75m x 0,45m. Ván, khung gỗ Thao lao. Sơn PU
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	III
	PHÒNG HỌC BỘ MÔN HÓA+SINH; CÔNG NGHỆ 
	 
	 

	1
	Bàn Thí nghiệm học sinh môn hóa + sinh: KT: 0,6m x 2,2m x 0,75m . Mặt bàn bằng đá Granite dày 15mm có độ bền cơ học cao, chịu nước. Chân bàn và cạnh bàn bằng gỗ thao lao, sơn PU. Toàn bộ ván xung quanh bằng gỗ thao lao dày 17mm, sơn PU, Có chậu nước màu trắng bằng Inox, có 1 vòi Inox.+ (Phụ kiện cấp thoát nước)
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	2
	Bàn thực hành công nghệ: KT: 0,6m x 2,2m x 0,75m . Mặt bàn bằng đá Granite dày 15mm có độ bền cơ học cao, chịu nước. Chân bàn và cạnh bàn bằng gỗ thao lao, sơn PU. Toàn bộ ván xung quanh bằng gỗ thao lao dày 17mm, sơn PU, Có chậu nước màu trắng bằng Inox, có 1 vòi Inox. + (Phụ kiện cấp thoát nước)
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	3
	Ghế đôn: KT: 260x260x460. Khung sườn,  mặt ghế, làm bằng gỗ Thao lao. Ván mặt dày 10mm . Gỗ sơn phủ PU 3 lớp
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	4
	Bàn giáo viên 3 vách có 2 hộc kéo: KT: 600x1200x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 17mm, vách mặt trước, vách hông + ngăn hộc làm bằng ván gỗ dày 8mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	5
	Bàn Thí nghiệm giáo viên: KT: 600x1600x750. Mặt bàn bằng đá Granite dày 15mm có độ bền cơ học cao, chịu nước. Chân bàn và cạnh bàn bằng gỗ thao lao, sơn PU. Toàn bộ ván xung quanh bằng gỗ thao lao dày 17mm, sơn PU, Có chậu nước màu trắng bằng Inox, có 1 vòi Inox.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	6
	Tủ đựng hóa chất: KT: 1760x1000x400. Tủ bảo quản thiết bị có máy hút ẩm, có than hoạt tính xử ký khí độc, ngăn đựng hóa chất có thể thay đổi khoảng cách theo yêu cầu người sử dụng. Tủ được sơn bằng loại sơn chịu hóa chất. Có đèn giữ nhiệt bên trong tủ, có hệ thống ống dẫn ra ngoài (ống nhựa).
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	7
	Tủ thiết bị: KT: 1830x1000x400. Khung sườn làm bằng thép hợp dày 1,2 ly, sơn tỉnh điện. Vách hông, ngăn tường tole dày 0.7mm, sơn tỉnh điện màu ghi sáng. Trên có 2 cánh kính mở, dưới có 2 cánh khép mở. Có khóa bảo vệ. Đợt tủ có thể điều chỉnh chiều cao theo yêu cầu người sử dụng. Chân tủ có đầu bịt nhựa.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	8
	Ghế đay giáo viên: KT: 380x380x880. Khung sườn làm bằng gỗ Căm xe. Mặt ghế, tựa ghế làm bằng gỗ Gõ đỏ dày 8mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	9
	Tủ kính 3 vách: KT: 400x1350x2000. Được chia làm 3 ngăn. Ngăn trên gồm cánh gỗ ghép kính dày 4,7ly, mỗi ngăn được chia thành 3 đợt. Ngăn dưới gồm 2 cánh dùng gỗ ghép + một ngăn được chia thành 3 hộc kéo. Toàn bộ tủ dùng gỗ cao su ghép loại AB dày 17mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	10
	Xe đẩy phòng thí nghiệm: KT 460x600x800. Được làm bằng Inox 304. Xe đẩy được chia thành 03 đợt. Inox ống tròn D22, D9,6mm. Inox tấm dày 0,8mm. Liên kết bằng mối hàn có khí AROGON. Xe đẩy được di chuyển bằng bánh xe.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	11
	Bảng viết phấn: KT: 3600x1225. Khung nhôm 4 góc bọc nhựa, tấm lót panel nhựa, mặt bảng bằng thép nhập Hàn Quốc có dòng kẻ mờ chống lóa, dể viết, dể xóa, có gờ phấn chạy suốt.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	IV
	PHÒNG HỌC BỘ MÔN LÝ 
	 
	 

	1
	Ghế đay giáo viên: KT: 380x380x880. Khung sườn làm bằng gỗ Căm xe. Mặt ghế, tựa ghế làm bằng gỗ Gõ đỏ dày 8mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	2
	Ghế đôn: KT: 260x260x460. Khung sườn,  mặt ghế, làm bằng gỗ Thao lao. Ván mặt dày 10mm . Gỗ sơn phủ PU 3 lớp
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	3
	Bàn thí nghiệm giáo viên Vật Lý (Bàn điều khiển trung tâm): KT: 600x2000x750. Mặt bàn bằng đá Hoa cương dày 15mm chịu được axid, baz và các loại hóa chất khác. Khung sườn làm bằng gỗ Thao lao. Vách mặt trước, vách hông, ngăn hộc bàn làm bằng ván gỗ Thao lao dày 8mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp. Bàn có dòng điện 30A điều hành toàn bộ hệ thống điện của bài học. Nguồn điện 220V. Điện đầu ra xoay chiều từ 0-12V. Một chiều từ 0-12V. Các thiết bị được gắntrên bàn gồm: ổ cắm 220V, vôn kế 1 chiều 12V, vôn kế xoay chiều 12V, Ampe kế 1 chiều 3A, Ampe kế xoay chiều 5A, biến thế 15A nắn dòng, Aptomat tổng 30A, ổ cắm giắc đơn, đèn báo tín hiệu và cầu đấu điện 12 đầu đấu. Có hệ thống chống giật và chống chập điện. + (Phụ kiện cấp điện)
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	4
	Bàn thí nghiệm học sinh môn Vật Lý 2 chỗ ngồi: KT: 1200x600x750. Mặt bàn bằng đá Hoa cương dày 15mm chịu được axid, baz và các loại hóa chất khác. Khung sườn làm bằng gỗ Thao lao. Vách mặt trước, vách hông cao 250, ngăn hộc bàn làm bằng ván gỗ Thao lao dày 8mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp. Toàn bộ bàn không dẫn điện. Chân bàn có tăng chỉnh. Các chi tiết gắntrên bàn gồm: Ampe kế 1 chiều 3A, vôn kế 1 chiều 12V, Ampe kế xoay chiều 5A, vôn kế xoay chiều 12V, một ổ cắm đôi, cầu chì cho dòng điện 220V (dòng điện xoay chiều 0-12V, dòng điện 1 chiều 0-12V) + (Phụ kiện cấp điện)
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	5
	Tủ thiết bị: KT: 1830x1000x400. Khung sườn làm bằng thép hợp dày 1,2 ly, sơn tỉnh điện. Vách hông, ngăn tường tole dày 0.7mm, sơn tỉnh điện màu ghi sáng. Trên có 2 cánh kính mở, dưới có 2 cánh khép mở. Có khóa bảo vệ. Đợt tủ có thể điều chỉnh chiều cao theo yêu cầu người sử dụng. Chân tủ có đầu bịt nhựa.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	6
	Bảng viết phấn: KT: 3600x1225. Khung nhôm 4 góc bọc nhựa, tấm lót panel nhựa, mặt bảng bằng thép nhập Hàn Quốc có dòng kẻ mờ chống lóa, dể viết, dể xóa, có gờ phấn chạy suốt.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	7
	Bồn rửa tay đôi phòng thí nghiệm: KT: 600x1200x750. Khung sườn bồn rửa bằng gỗ Thao lao. Ván mặt bằng đá Hoa Cương dày 17mm chịu được axid, baz và các loại hóa chất khác. Ván xung quanh làm bằng gỗ Thao lao dày 8mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp. Chậu rửa bằng sợi thủy tinh màu trắng. Vòi rửa bằng Inox có 1 đường nước. + (Phụ kiện cấp thoát nước)
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	8
	Bồn rửa tay đơn phòng thí nghiệm: KT: 600x600x750. Khung sườn bồn rửa bằng gỗ Thao lao. Ván mặt bằng đá hoa cương dày 17mm chịu được axid, baz và các loại hóa chất khác. Ván xung quanh làm bằng gỗ Thao lao dày 8mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp. Chậu rửa bằng sợi thủy tinh màu trắng. Vòi rửa bằng Inox có 1 đường nước + (Phụ kiện cấp thoát nước)
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	V
	PHÒNG HỌC BỘ MÔN NGOẠI NGỮ 
	 
	 

	1
	Bàn giáo viên 3 vách có 2 hộc kéo: KT: 600x1200x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 17mm, vách mặt trước, vách hông + ngăn hộc làm bằng ván gỗ dày 8mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	2
	Bàn vi tính học sinh 2 chỗ ngồi gỗ cao su ghép: KT: 600×1200×750. Mặt bàn bằng gỗ cao su ghép loại AB dày 18mm. Vách mặt trước cao 200, vách hông, ngăn giữa, mặt đáy và 01 bàn phím làm bằng gỗ cao su ghép Venner Xoan Đào dày 18mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	3
	Ghế đay giáo viên: KT: 380x380x880. Khung sườn làm bằng gỗ Căm xe. Mặt ghế, tựa ghế làm bằng gỗ Gõ đỏ dày 8mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	4
	Ghế đay học sinh THCS: KT: 360x360x850. Khung sườn làm bằng gỗ Thao lao. Mặt ghế dày 12, tựa ghế dày 8mm làm bằng ván gỗ Thao lao . Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	5
	Bảng viết phấn: KT: 3600x1225. Khung nhôm 4 góc bọc nhựa, tấm lót panel nhựa, mặt bảng bằng thép nhập Hàn Quốc có dòng kẻ mờ chống lóa, dể viết, dể xóa, có gờ phấn chạy suốt.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	VI
	PHÒNG HỌC BỘ MÔN TIN HỌC 
	 
	 

	1
	Bàn giáo viên 3 vách có 2 hộc kéo: KT: 600x1200x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 17mm, vách mặt trước, vách hông + ngăn hộc làm bằng ván gỗ dày 8mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	2
	Bàn vi tính học sinh 2 chỗ ngồi gỗ cao su ghép: KT: 600×1200×750. Mặt bàn bằng gỗ cao su ghép loại AB dày 18mm. Vách mặt trước cao 200, vách hông, ngăn giữa, mặt đáy và 01 bàn phím làm bằng gỗ cao su ghép Venner Xoan Đào dày 18mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	3
	Ghế đay giáo viên: KT: 380x380x880. Khung sườn làm bằng gỗ Căm xe. Mặt ghế, tựa ghế làm bằng gỗ Gõ đỏ dày 8mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	4
	Ghế đay học sinh THCS: KT: 360x360x850. Khung sườn làm bằng gỗ Thao lao. Mặt ghế dày 12, tựa ghế dày 8mm làm bằng ván gỗ Thao lao . Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	5
	Bảng viết phấn: KT: 3600x1225. Khung nhôm 4 góc bọc nhựa, tấm lót panel nhựa, mặt bảng bằng thép nhập Hàn Quốc có dòng kẻ mờ chống lóa, dể viết, dể xóa, có gờ phấn chạy suốt.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	6
	Máy vi tính (để bàn) dùng chung cho giáo viên và các phòng bộ môn - - Máy tính đồng bộ thương hiệu Việt Nam - Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 17025:2017; QCVN 118:2018/BTTTT) 
Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3-12100 Processor (3.3 GHz (up to 4.3 GHz), 12MB Cache, 4 Core 8 Thread, Socket FCLGA1700 (Alder Lake))
Bảng mạch chủ: Intel® H610 Chipset (Đồng bộ cùng thương hiệu máy tính) 
Cổng kết nối (I/O):
+ Intel® Socket LGA1700 for Intel® Core™ 14th & 13th Gen Processors, Intel® Core™ 12th Gen, Pentium® Gold and Celeron® Processors*
+ Bộ nhớ mở rộng: 2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Hỗ trợ tăng tốc bộ nhớ XMP
+ Khe cắm mở rộng: 1 x PCIe 4.0 x16 slot, 1 x PCIe 3.0 x1 slot
+ Cổng kết nối phía sau: 1 x USB 3.2 Type-C, 2 x USB 2.0, 1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 Mouse, 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45), 3 x Audio jack(s)
+ Cổng kết nối bên trong: 4 x SATA 6Gb/s, 2 x M.2 (M Key) Socket, 1 x USB 3.2, 2 x USB 2.0, 1 x TPM, 1 x LPT, 1 x COM, 1 x Chassis Intrusion header (cảnh báo khi mở máy), 1 x Clear CMOS
 Tính năng nổi bật:
- Cập nhật driver & BIOS tự động, không cần tìm thủ công
- Tự động khôi phục BIOS trong trường hợp xảy ra lỗi hoặc hư hỏng 
- Tính năng Write Protect cho Flash EPROM
- Tính năng vô hiệu hóa riêng rẽ các cổng USB
Bộ nhớ trong (Ram): 8GB DDR4 Bus 2666Mhz
Ổ cứng SSD: SSD 512GB
Giao tiếp mạng: 1 x Realtek 1Gb Ethernet
Vỏ máy & Nguồn: Case Nguồn ATX550W: Cổng kết nối mặt trước: 2 cổng âm thanh vào - ra, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Bàn phím cổng USB: Khóa màn hình, Sleep máy bằng 1 nút nhấn trên bàn phím; tích hợp cổng: 1 x USB Type C, 1 x USB 3.0 Type A, 1 x Audio out (Đồng bộ thương hiệu với Case máy tính)
Chuột cổng USB: Cảm biến 1600 Dpi, độ dài dây kết nối 1,8m (Đồng bộ thương hiệu với Case máy tính)
Màn hình: Kích cỡ màn hình: 21.5". Loại màn: VA (góc nhìn rộng hơn, màu sắc trung thực hơn), Anti-glare (chống chói, chống mỏi mắt). Độ sáng: 250 cd/m². Tỷ lệ khung hình: 16:9. Tỷ lệ tương phản: 200.000.000:1 (DCR). Thời gian phản hồi: 5ms. Góc nhìn: R/L 178 (Typ.), U/D 178 (Typ.). Độ phân giải: Full HD. Cổng kết nối: VGA, HDMI. Tính năng đồng bộ: FreeSync. (Đồng bộ thương hiệu với Case máy tính)
Hệ điều hành: Microsoft Windows 11 Pro (Bản quyền vĩnh viễn theo máy)
Sản phẩm đồng bộ các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, 14001: 2015; ISO 27001:2022. Hợp Quy QCVN 118:2018/BTTTT (Có kèm tài liệu chứng minh)
	Cái
	FPT Elead T12100i hoặc tương đương

	7
	Máy học sinh - Máy tính đồng bộ thương hiệu Việt Nam - Sản xuất trên dây chuyền công nghiệp (ISO 9001:2015; ISO 14001 : 2015; ISO 17025 : 2017; QCVN 118:2018) FPT Elead 
Bộ vi xử lý: Intel® Pentium® Gold G7400 Processor 3.7 GHz, 6MB Cache, 2 Core 4 Thread, Socket FCLGA1700 (Alder Lake)
- Bo mạch chính: Đồng bộ với thương hiệu máy tính
+ Chipset Intel H610 Express LGA1700 S/p for Gen 12 Intel Core i7 + i5 + i3, Pentium Gold, Celeron Processors, Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0
+ Khe cắm bộ nhớ: 4 x DDR5 
+ Khe cắm mở rộng: 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot, 2 x PCIe 3.0 x16 slot, 1 x PCI slot
+ Lưu trữ: 1 x M.2 (Gen3 x4 PCIE mode), 4 x Serial ATA 6.0 Gb/s
+ Cổng Giao tiếp: 1 x PS/2 keyboard/mouse port , 1 x Parallel connector, 1 x COM port at back panel, 1 x SPDIF out connector, 1 x TPM header, 4 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel (included 1 Type C), 6 x USB 2.0 (4 at midboard, 2 x USB 2.0 port at rear panel), 1 x D-Sub Port, 1 x DVI-D port, 1 xHDMI port, 1 x Display port, 1 LAN Gigabit onboard, 1 x Parallel connector, 1 x SPDIF out connector, 1 x TPM header.
- Tích hợp tính năng bảo mật (Security):
+ Bảo vệ chống đột biến điện mạng LAN, sét đánh và phóng tĩnh điện.
+ Chức năng khôi phục hệ điều hành bằng 1 nút nhấn.
- Ram: 8GB DDR5 Bus 4800MHz
- SSD 256GB SATA3
- Monitor: Kích thước: 21.5", Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD),Thời gian đáp ứng: 2ms, Tỷ lệ tương phản động (DCR): 180.000.000:1, Tỉ lệ khung hình: 16:9 Wide, Cổng kết nối HDMI & VGA) (Đồng bộ với thương hiệu máy tính)
- Case:  mATX front with PSU 550W
- Keyboard, mouse đồng bộ thương hiệu máy tính
- Sản phẩm đồng bộ các tiêu chuẩn ISO 9001:2015, 14001: 2015; ISO 27001:2022. Hợp Quy QCVN 118:2018/BTTTT (Có kèm tài liệu chứng minh)
	HT
	FPT Elead - FPT Elead A7400ed hoặc tương đương

	8
	Switch: 
- 24 port PoE 10/100Mbps 
- 2 port uplink Gigabit LAN  + 1 SFP slot Gigabit
- MAC address table: 2K
- Khả năng chống sét 4kV
- Nguồn: AC 100 ~ 240V
- Dễ dàng sử dụng, không cần cấu hình
	Cái
	Aptek SF1243P hoặc tương đương

	9
	UPS:  Bộ lưu điện UPS
Công nghệ: Line Interactive
Công suất: 650VA / 360W
Ổ cắm dùng pin có chức năng AVR và chống sốc điện.
Bảo vệ chống sét AC
Chức năng khởi động lạnh nguồn DC cho phép UPS khởi động mà không cần nguồn điện
Tự động khởi động lại trong khi khôi phục AC
Điện áp vào: 110/115/120Vac hoặc 220/230/240Vac
Điện đầu ra:110/115/120Vac hoặc 220/230/240Vac ± 10% 
Dạng sóng (chế độ ắc quy): Sóng hình sin mô phỏng
Loại ắc quy: 12V / 4,5Ah × 1 cái
Thời gian sạc: 5 giờ đạt 90% công suất
Thời gian lưu điện: 23 phút (tại tải 60W)
Thời gian chuyển mạch: < 6ms
Ổ cắm: 8 x ổ cắm NEMA 5-15R (4 ổ chạy bằng pin có AVR & bảo vệ chống đột biến điện; 4 ổ chống đột biến điện)
Bảo vệ: Quá tải, xảy ra sự phóng điện, nạp điện nhiều.
	Cái
	UPS MARUSON MAX-650AGMC hoặc tương đương

	10
	Phụ kiện:  Cable mạng UTP CAT6, đầu nối mạng, nẹp mạng, dây điện kết nối từ điện nguồn đến từng máy kèm ổ cắm, CB tổng, CB từng dãy máy, có nẹp vuông bảo vệ toàn bộ hệ thống (hoàn chỉnh 1 phòng máy) (Đối với phòng đã đặt ống điện chờ sẵn)
	Phòng
	AMP/TIẾN PHÁT/CADIVI hoặc tương đương

	11
	Ổn áp 1 pha 10KVA
- Điện áp ra: 110-220V (±3%)
- Điện áp vào: 150V-250V
- Công suất: 10 KVA
- Thời gian đáp ứng: 2-5V/sec
- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch: Có ACB/ MCB/ CB
- Điện trở cách điện: Lớn hơn 5MΩ ở điện áp 500VDC
- Độ bền điện: Kiểm tra phóng điện cao áp 2000VAC/50Hz trong vòng 1 phút
- Hiệu suất: 98%
- Hiển thị: Amp metter; Volt in/ out meter, Lamp out, Stanby/ Over voltage
	Cái
	 Robot 1 pha Reno 10KVA hoặc tương đương

	VII
	PHÒNG CHUẨN BỊ BỘ MÔN
	 
	 

	1
	Bàn giáo viên 3 vách có 2 hộc kéo: KT: 600x1200x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 17mm, vách mặt trước, vách hông + ngăn hộc làm bằng ván gỗ dày 8mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	2
	Ghế đay giáo viên: KT: 380x380x880. Khung sườn làm bằng gỗ Căm xe. Mặt ghế, tựa ghế làm bằng gỗ Gõ đỏ dày 8mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	4
	Giá thiết bị: KT: 1750x1800x400. Khung thép dày 1,8mm lắp ghép có 5 ngăn cố định, chia làm ngăn hai hộc đứng. Lắp ghép dễ dàng bằng kết cấu ốc vít. Thép sơn tĩnh điện
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	5
	Bồn rửa tay đơn phòng thí nghiệm: KT: 600x600x750. Khung sườn bồn rửa bằng gỗ Thao lao. Ván mặt bằng đá hoa cương dày 17mm chịu được axid, baz và các loại hóa chất khác. Ván xung quanh làm bằng gỗ Thao lao dày 8mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp. Chậu rửa bằng sợi thủy tinh màu trắng. Vòi rửa bằng Inox có 1 đường nước + (Phụ kiện cấp thoát nước)
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	VIII
	PHÒNG HIỆU TRƯỞNG
	 
	 

	1
	Bàn giáo viên 3 vách có 2 hộc kéo: KT: 600x1200x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 17mm, vách mặt trước, vách hông + ngăn hộc làm bằng ván gỗ dày 8mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	2
	Ghế đay giáo viên: KT: 380x380x880. Khung sườn làm bằng gỗ Căm xe. Mặt ghế, tựa ghế làm bằng gỗ Gõ đỏ dày 8mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	3
	Bàn đọc sách: KT: 700x1400x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 9mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	4
	 Tủ đựng hồ sơ: KT: 400x1350x2000. Được chia làm 3 ngăn. Ngăn trên gồm 2 cánh gỗ ghép kính dày 4,7ly + một cánh gỗ ghép, mỗi ngăn được chia thành 3 đợt. Ngăn dưới gồm 2 cánh dùng gỗ ghép + một ngăn được chia thành 3 hộc kéo. Toàn bộ tủ dùng gỗ cao su ghép loại AB dày 17mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	5
	Tủ kính 3 vách: KT: 400x1350x2000. Được chia làm 3 ngăn. Ngăn trên gồm cánh gỗ ghép kính dày 4,7ly, mỗi ngăn được chia thành 3 đợt. Ngăn dưới gồm 2 cánh dùng gỗ ghép + một ngăn được chia thành 3 hộc kéo. Toàn bộ tủ dùng gỗ cao su ghép loại AB dày 17mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	IX
	PHÒNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG (01 PHÒNG)
	 
	 

	1
	Bàn giáo viên 3 vách có 2 hộc kéo: KT: 600x1200x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 17mm, vách mặt trước, vách hông + ngăn hộc làm bằng ván gỗ dày 8mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	2
	Ghế đay giáo viên: KT: 380x380x880. Khung sườn làm bằng gỗ Căm xe. Mặt ghế, tựa ghế làm bằng gỗ Gõ đỏ dày 8mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	3
	Bàn đọc sách: KT: 700x1400x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 9mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	4
	 Tủ đựng hồ sơ: KT: 400x1350x2000. Được chia làm 3 ngăn. Ngăn trên gồm 2 cánh gỗ ghép kính dày 4,7ly + một cánh gỗ ghép, mỗi ngăn được chia thành 3 đợt. Ngăn dưới gồm 2 cánh dùng gỗ ghép + một ngăn được chia thành 3 hộc kéo. Toàn bộ tủ dùng gỗ cao su ghép loại AB dày 17mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	X
	VĂN PHÒNG 
	 
	 

	1
	 Tủ đựng hồ sơ: KT: 400x1350x2000. Được chia làm 3 ngăn. Ngăn trên gồm 2 cánh gỗ ghép kính dày 4,7ly + một cánh gỗ ghép, mỗi ngăn được chia thành 3 đợt. Ngăn dưới gồm 2 cánh dùng gỗ ghép + một ngăn được chia thành 3 hộc kéo. Toàn bộ tủ dùng gỗ cao su ghép loại AB dày 17mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	XI
	PHÒNG HỌP 
	 
	 

	1
	Bàn hội trường: KT: 1200x450x750. Toàn bộ gỗ cao su ghép dày 17mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	2
	Ghế xếp inox bọc nệm
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	3
	Bục thuyết trình: KT: 0,6x0,9x1,15m. Toàn bộ gỗ thao lao
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	4
	Bục để ảnh Bác: KT: 0,5x0,7x1,3m. Toàn bộ gỗ thao lao
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	5
	Phong màn sân khấu vải nhung. Kích thước ngang 7,4m cao 3,6m (bao gồm luôn tấm rèm kích thước ngang 7,4m x cao 0,6m + phông màn sau lưng tượng Bác ngang 2m x cao 3,6m (vải màu đỏ, biểu tượng "hình búa, liềm và ngôi sao" bằng meka bóng kính).
	bộ
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	XII
	PHÒNG TRUYỀN THỐNG
	 
	 

	1
	Bàn đọc sách: KT: 700x1400x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 9mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	2
	Tủ kính 3 vách: KT: 400x1350x2000. Được chia làm 3 ngăn. Ngăn trên gồm cánh gỗ ghép kính dày 4,7ly, mỗi ngăn được chia thành 3 đợt. Ngăn dưới gồm 2 cánh dùng gỗ ghép + một ngăn được chia thành 3 hộc kéo. Toàn bộ tủ dùng gỗ cao su ghép loại AB dày 17mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	3
	Ghế đay giáo viên: KT: 380x380x880. Khung sườn làm bằng gỗ Căm xe. Mặt ghế, tựa ghế làm bằng gỗ Gõ đỏ dày 8mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	XIII
	PHÒNG Y TẾ 
	 
	 

	1
	Tủ thuốc y tế bằng Inox. KT: 800x410x1600. Khung inox chia làm 2 khoang, khoang trên cánh kính có 2 đợt kính cố định, Khoang dưới cánh kín chia 2 ngăn nhỏ, khung tủ ống Inox vuông 25x25 mm.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	2
	Giường cá nhân: KT: 800x1000x2000. Khung sườn, vạt giường bằng gỗ. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	XIII
	PHÒNG THIẾT BỊ
	 
	 

	1
	 Tủ đựng hồ sơ: KT: 400x1350x2000. Được chia làm 3 ngăn. Ngăn trên gồm 2 cánh gỗ ghép kính dày 4,7ly + một cánh gỗ ghép, mỗi ngăn được chia thành 3 đợt. Ngăn dưới gồm 2 cánh dùng gỗ ghép + một ngăn được chia thành 3 hộc kéo. Toàn bộ tủ dùng gỗ cao su ghép loại AB dày 17mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	XVI
	THƯ VIỆN 
	 
	 

	1
	Bàn đọc sách: KT: 700x1400x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 9mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	2
	Ghế đôn: KT: 260x260x460. Khung sườn,  mặt ghế, làm bằng gỗ Thao lao. Ván mặt dày 10mm . Gỗ sơn phủ PU 3 lớp
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	3
	 Tủ đựng hồ sơ: KT: 400x1350x2000. Được chia làm 3 ngăn. Ngăn trên gồm 2 cánh gỗ ghép kính dày 4,7ly + một cánh gỗ ghép, mỗi ngăn được chia thành 3 đợt. Ngăn dưới gồm 2 cánh dùng gỗ ghép + một ngăn được chia thành 3 hộc kéo. Toàn bộ tủ dùng gỗ cao su ghép loại AB dày 17mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	4
	Kệ sách: KT: 450x1200x1975. Giá sách được chia làm 5 đợt. Khung sườn làm bằng gỗ, vách hông, ngăn đợt làm bằng ván dày 8mm. Toàn bộ giá sách làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	5
	 Giá treo tranh: Khung bằng sắt ống chữ nhật 20x40mm, ống vuông 20, 25mm, ø6mm. Toàn bộ sơn tĩnh điện
- Liên kết bằng bù loong, mối hàn có khí CO2 bảo vệ
- Điều chỉnh độ cao từ 1,2m đến 2m bằng tay nắm bọc nhựa
- Di chuyển bằng 4 bánh xe
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	6
	Tủ kính 3 vách: KT: 400x1350x2000. Được chia làm 3 ngăn. Ngăn trên gồm cánh gỗ ghép kính dày 4,7ly, mỗi ngăn được chia thành 3 đợt. Ngăn dưới gồm 2 cánh dùng gỗ ghép + một ngăn được chia thành 3 hộc kéo. Toàn bộ tủ dùng gỗ cao su ghép loại AB dày 17mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	XVII
	PHÒNG ĐOÀN ĐỘI
	 
	 

	1
	Bàn đọc sách: KT: 700x1400x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 9mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	2
	Ghế đôn: KT: 260x260x460. Khung sườn,  mặt ghế, làm bằng gỗ Thao lao. Ván mặt dày 10mm . Gỗ sơn phủ PU 3 lớp
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	3
	Tủ kính 3 vách: KT: 400x1350x2000. Được chia làm 3 ngăn. Ngăn trên gồm cánh gỗ ghép kính dày 4,7ly, mỗi ngăn được chia thành 3 đợt. Ngăn dưới gồm 2 cánh dùng gỗ ghép + một ngăn được chia thành 3 hộc kéo. Toàn bộ tủ dùng gỗ cao su ghép loại AB dày 17mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	XVIII
	PHÒNG GD NGHỆ THUẬT
	 
	 

	1
	Ghế đôn: KT: 260x260x460. Khung sườn,  mặt ghế, làm bằng gỗ Thao lao. Ván mặt dày 10mm . Gỗ sơn phủ PU 3 lớp
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	2
	 Giá treo tranh: Khung bằng sắt ống chữ nhật 20x40mm, ống vuông 20, 25mm, ø6mm. Toàn bộ sơn tĩnh điện
- Liên kết bằng bù loong, mối hàn có khí CO2 bảo vệ
- Điều chỉnh độ cao từ 1,2m đến 2m bằng tay nắm bọc nhựa
- Di chuyển bằng 4 bánh xe
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	3
	Bàn học sinh THCS 2 chỗ ngồi: KT: 450x1200x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 17mm, vách mặt trước, vách hông + ngăn hộc làm bằng ván gỗ dày 8mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	4
	Tủ kính 3 vách: KT: 400x1350x2000. Được chia làm 3 ngăn. Ngăn trên gồm cánh gỗ ghép kính dày 4,7ly, mỗi ngăn được chia thành 3 đợt. Ngăn dưới gồm 2 cánh dùng gỗ ghép + một ngăn được chia thành 3 hộc kéo. Toàn bộ tủ dùng gỗ cao su ghép loại AB dày 17mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	5
	Tivi 65 inch: Độ phân giải 4K gấp 4 lần Full HD kết nối mạng: LAN, Wifi + Khung treo + dây HDMI L=9,5m. 
- Kích thước 65 inch, công nghệ D-LED (hỗ trợ Dimming)
- Độ phân giải 4K UHD: 3840 x 2160, tỉ lệ: 16:9
- Tích hợp bộ truyền hình số DVB-T2
- Góc nhìn ngang 178 độ, dọc: 178 độ
- Độ sáng tấm nền thực tế: 300 cd/m2
- Độ tương phản: 5.000 : 1; hỗ trợ chế độ tương phản động
- Số lượng màu hiển thị: 1.07 tỷ màu
- Thời gian đáp ứng: 5ms
- Cổng kết nối tiêu chuẩn: Tivi, HDMI 2.0, HDMI 2.0 (eARC), HDMI (UART); CVBS, CVBS/YPbPr/ Audio (L/R), USB (2), Headphone/ EarPhone (Jack 3.5mm), LAN (RJ-45),  Audio Digital/COAX out, RS-232
- Bo mạch chủ hỗ trợ sẵn DVB-S2, AV-In 2 (có thể mở rộng trong tương lai tuỳ theo nhu cầu)
- Tích hợp Wifi thế hệ 6, 2 băng tần (2.4GHz + 5GHz)+ Bluetooth 5.1
- Ứng dụng tivi phổ biến: MyTV, NetFlix, VTVCabON, Youtube, Youtube KIDs, ZingTV, FPT Play, ClipTV
- Loa tích hợp: 60W 
- Tích hợp Android 13 Ultra HD, Bộ xử lý QuadCore Cortex A55 (1.9GHz), RAM  2GB (vật lý), Flash 32GB (không SWAP)
- Tính năng thông minh
  + Tích hợp trên firmware phần mềm quản trị nội dung hiển thị từ xa CNK thông qua giải pháp Cloud phù hợp cho ban quản trị gởi thông báo từ xa đến các đơn vị; hỗ trợ tiếng việt (có chứng nhận của cục SHTT)
  + Tích hợp trên firmware phần mềm tắt tivi từ xa thông qua cloud TGS
  + Cho phép ứng dụng signage tự khởi tạo.
  + Tính năng đặc biệt: Khoá ứng dụng, khoá menu, khoá bàn phím, USB hỗ trợ phát lại video, hình ảnh;
- Hình ảnh: hỗ trợ 4k, HDR10
- Ngôn ngữ: đa ngôn ngữ có Tiếng Việt/ Tiếng Anh
- Nhiệt độ: -10℃ - 45℃
- Nguồn: độc lập; điện áp: 100-240V - 50/60Hz
- Tuổi thọ: 60.000 giờ
- Công suất nguồn:  250W
- Công suất tiêu thụ trung bình: 92W
- Phụ kiện: remote, pin, HDSD
- Lắp đặt: Bộ giá treo tivi, dây cấp nguồn, Dây HDMI, dây tín hiệu, ống nhựa, CB, ổ cắm…thi công hoàn chỉnh.
- Sản phẩm được sản xuất từ những nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO 27001, tiêu chuẩn theo QCVN 54:2020, QCVN 65:2021.
	Cái
	Sharp 4T-C65HJ6000X hoặc tương đương

	XIX
	PHÒNG GD ÂM NHẠC + PHÒNG ĐA NĂNG
	 
	 

	1
	Bàn giáo viên 3 vách có 2 hộc kéo: KT: 600x1200x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 17mm, vách mặt trước, vách hông + ngăn hộc làm bằng ván gỗ dày 8mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	2
	Bảng viết phấn: KT: 3600x1225. Khung nhôm 4 góc bọc nhựa, tấm lót panel nhựa, mặt bảng bằng thép nhập Hàn Quốc có dòng kẻ mờ chống lóa, dể viết, dể xóa, có gờ phấn chạy suốt.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	3
	Ghế đôn: KT: 260x260x460. Khung sườn,  mặt ghế, làm bằng gỗ Thao lao. Ván mặt dày 10mm . Gỗ sơn phủ PU 3 lớp
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	4
	Ghế đay giáo viên: KT: 380x380x880. Khung sườn làm bằng gỗ Căm xe. Mặt ghế, tựa ghế làm bằng gỗ Gõ đỏ dày 8mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	5
	Bàn học sinh THCS 2 chỗ ngồi: KT: 450x1200x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 17mm, vách mặt trước, vách hông + ngăn hộc làm bằng ván gỗ dày 8mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	6
	Tủ kính 3 vách: KT: 400x1350x2000. Được chia làm 3 ngăn. Ngăn trên gồm cánh gỗ ghép kính dày 4,7ly, mỗi ngăn được chia thành 3 đợt. Ngăn dưới gồm 2 cánh dùng gỗ ghép + một ngăn được chia thành 3 hộc kéo. Toàn bộ tủ dùng gỗ cao su ghép loại AB dày 17mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	7
	Tivi 65 inch: Độ phân giải 4K gấp 4 lần Full HD kết nối mạng: LAN, Wifi + Khung treo + dây HDMI L=9,5m. 
- Kích thước 65 inch, công nghệ D-LED (hỗ trợ Dimming)
- Độ phân giải 4K UHD: 3840 x 2160, tỉ lệ: 16:9
- Tích hợp bộ truyền hình số DVB-T2
- Góc nhìn ngang 178 độ, dọc: 178 độ
- Độ sáng tấm nền thực tế: 300 cd/m2
- Độ tương phản: 5.000 : 1; hỗ trợ chế độ tương phản động
- Số lượng màu hiển thị: 1.07 tỷ màu
- Thời gian đáp ứng: 5ms
- Cổng kết nối tiêu chuẩn: Tivi, HDMI 2.0, HDMI 2.0 (eARC), HDMI (UART); CVBS, CVBS/YPbPr/ Audio (L/R), USB (2), Headphone/ EarPhone (Jack 3.5mm), LAN (RJ-45),  Audio Digital/COAX out, RS-232
- Bo mạch chủ hỗ trợ sẵn DVB-S2, AV-In 2 (có thể mở rộng trong tương lai tuỳ theo nhu cầu)
- Tích hợp Wifi thế hệ 6, 2 băng tần (2.4GHz + 5GHz)+ Bluetooth 5.1
- Ứng dụng tivi phổ biến: MyTV, NetFlix, VTVCabON, Youtube, Youtube KIDs, ZingTV, FPT Play, ClipTV
- Loa tích hợp: 60W 
- Tích hợp Android 13 Ultra HD, Bộ xử lý QuadCore Cortex A55 (1.9GHz), RAM  2GB (vật lý), Flash 32GB (không SWAP)
- Tính năng thông minh
  + Tích hợp trên firmware phần mềm quản trị nội dung hiển thị từ xa CNK thông qua giải pháp Cloud phù hợp cho ban quản trị gởi thông báo từ xa đến các đơn vị; hỗ trợ tiếng việt (có chứng nhận của cục SHTT)
  + Tích hợp trên firmware phần mềm tắt tivi từ xa thông qua cloud TGS
  + Cho phép ứng dụng signage tự khởi tạo.
  + Tính năng đặc biệt: Khoá ứng dụng, khoá menu, khoá bàn phím, USB hỗ trợ phát lại video, hình ảnh;
- Hình ảnh: hỗ trợ 4k, HDR10
- Ngôn ngữ: đa ngôn ngữ có Tiếng Việt/ Tiếng Anh
- Nhiệt độ: -10℃ - 45℃
- Nguồn: độc lập; điện áp: 100-240V - 50/60Hz
- Tuổi thọ: 60.000 giờ
- Công suất nguồn:  250W
- Công suất tiêu thụ trung bình: 92W
- Phụ kiện: remote, pin, HDSD
- Lắp đặt: Bộ giá treo tivi, dây cấp nguồn, Dây HDMI, dây tín hiệu, ống nhựa, CB, ổ cắm…thi công hoàn chỉnh.
- Sản phẩm được sản xuất từ những nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO 27001, tiêu chuẩn theo QCVN 54:2020, QCVN 65:2021.
	bộ
	Sharp 4T-C65HJ6000X hoặc tương đương

	XX
	PHÒNG HỔ TRỢ HS KHUYẾT TẬT HÒA NHẬP
	 
	 

	1
	Bàn giáo viên 3 vách có 2 hộc kéo: KT: 600x1200x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 17mm, vách mặt trước, vách hông + ngăn hộc làm bằng ván gỗ dày 8mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	2
	Ghế đay giáo viên: KT: 380x380x880. Khung sườn làm bằng gỗ Căm xe. Mặt ghế, tựa ghế làm bằng gỗ Gõ đỏ dày 8mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	3
	 Tủ đựng hồ sơ: KT: 400x1350x2000. Được chia làm 3 ngăn. Ngăn trên gồm 2 cánh gỗ ghép kính dày 4,7ly + một cánh gỗ ghép, mỗi ngăn được chia thành 3 đợt. Ngăn dưới gồm 2 cánh dùng gỗ ghép + một ngăn được chia thành 3 hộc kéo. Toàn bộ tủ dùng gỗ cao su ghép loại AB dày 17mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	4
	Bàn đọc sách: KT: 700x1400x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 9mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	5
	Ghế đôn: KT: 260x260x460. Khung sườn,  mặt ghế, làm bằng gỗ Thao lao. Ván mặt dày 10mm . Gỗ sơn phủ PU 3 lớp
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	XXI
	PHÒNG NGHỈ GIÁO VIÊN
	 
	 

	1
	Bàn đọc sách: KT: 700x1400x750. Khung sườn làm bằng gỗ, mặt bàn làm bằng ván gỗ dày 9mm. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	2
	Tủ kính 3 vách: KT: 400x1350x2000. Được chia làm 3 ngăn. Ngăn trên gồm cánh gỗ ghép kính dày 4,7ly, mỗi ngăn được chia thành 3 đợt. Ngăn dưới gồm 2 cánh dùng gỗ ghép + một ngăn được chia thành 3 hộc kéo. Toàn bộ tủ dùng gỗ cao su ghép loại AB dày 17mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	3
	Ghế đay giáo viên: KT: 380x380x880. Khung sườn làm bằng gỗ Căm xe. Mặt ghế, tựa ghế làm bằng gỗ Gõ đỏ dày 8mm. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	4
	Giường cá nhân: KT: 800x1000x2000. Khung sườn, vạt giường bằng gỗ. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)

	XXII
	PHÒNG BẢO VỆ
	 
	 

	1
	Giường cá nhân: KT: 800x1000x2000. Khung sườn, vạt giường bằng gỗ. Toàn bộ bàn làm bằng gỗ Thao lao. Gỗ sơn phủ PU 3 lớp.
	Cái
	Xuất xứ: Việt Nam hoặc tương đương. (Gia công theo bản vẽ thiết kế)


* Hồ sơ mời thầu nêu “model, hãng sản xuất hoặc tương đương” để nhà thầu dễ dàng tham khảo, minh họa cho yêu cầu về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ của hàng hóa. Việc nhà thầu chào khác model, hãng sản xuất nhưng đặc tính kỹ thuật tương đương hoặc ưu việt hơn vẫn được đánh giá đạt yêu cầu.

1.3. Các yêu cầu khác: Không có.ó. Các yêu cầu khác

: sản xuất,
































































































Mục 2. Bản vẽ: Đính kèm.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Nhà thầu trình bày demo sản phẩm để đối chiếu các tính năng, cổng kết nối của sản phẩm với các tính năng, cổng kết nối đã nêu trong catalogue khi Chủ đầu tư yêu cầu.
